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Tóm tắt: Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang phát

triển mạnh mẽ và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Xuất bản (XB)

Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều cơ hội cũng như thách thức to lớn. Việc xã

hội hóa ngành XB, đặc biệt là hình thức liên kết trong hoạt động XB, đã trở thành một

chủ trương lớn, được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy nhằm huy động nguồn

lực từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu cơ sở chính trị,

nền tảng pháp lý và bức tranh thực tiễn của liên kết xuất bản tại Việt Nam trong giai

đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Bài viết này tập trung trình bày cơ sở chính trị, cơ sở

pháp lý phân tích cụ thể các quy định pháp luật qua từng thời kỳ như Luật Xuất bản

1993, Chỉ thị số 42-CT/TW, Luật Xuất bản 2012 và Nghị định 195/2013/NĐ-CP,

đồng thời đi sâu phân tích cơ sở thực tiễn liên kết xuất bản hiện nay, từ đó đưa ra các

giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển ngành XB một cách

bền vững.

1. Khái niệm liên kết trong hoạt động xuất bản
 
Theo Khoản 1, Điều 23, Luật Xuất bản năm 2012, liên kết trong hoạt động xuất bản

được hiểu là hoạt động trong đó nhà xuất bản được liên kết với các chủ thể ngoài nhà

xuất bản (gọi chung là đối tác liên kết) để xuất bản đối với từng xuất bản phẩm : Tác

giả, chủ sở hữu quyền tác giả; nhà xuất bản, cơ sở in xuất bản phâm, cơ sở phát hành;

tổ chức khác có tư cách pháp nhân(1).
 
Căn cứ theo mục tiêu kinh doanh mà hai bên đã thỏa thuận và tỷ lệ góp vốn của mỗi

bên, nhà xuất bản (NXB) và đối tác liên kết (ĐTLK) sẽ cùng thống nhất soạn thảo hợp



đồng liên kết, trong đó quy định rõ phương thức phát hành xuất bản phẩm(XBP), tỷ lệ

lợi tức được hưởng của mỗi bên, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên(2).
 
2. Cơ sở chính trị về liên kết xuất bản
 
Đó là chủ trương và định hướng đối với liên kết trong hoạt động xuất bản của Đảng và

Nhà nước. Hoạt động liên kết trong ngành XB Việt Nam được hình thành và phát triển

dựa trên những chủ trương, định hướng rõ ràng của Đảng và Nhà nước. Nền tảng cho

sự ra đời của liên kết XB là chủ trương xã hội hóa ngành xuất bản, lần đầu tiên được

nêu tại Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX vào ngày 25

tháng 8 năm 2004. Chủ trương này sau đó được cụ thể hóa trong Luật Xuất bản năm

2004 với mục đích ban đầu là huy động các nguồn lực từ khối tư nhân tham gia, góp

công, góp của cùng các NXB nâng cao số lượng và chất lượng toàn diện các XBP(3).
 
Việc Đảng định hướng chính trị chặt chẽ, coi XB là một lĩnh vực tư tưởng sắc bén,

trong khi vẫn thúc đẩy xã hội hóa (XHH) và liên kết để huy động nguồn lực xã hội, cho

thấy một nỗ lực cân bằng giữa hai mục tiêu này. Đây là một chiến lược quản trị đặc thù

trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa, nơi Nhà nước không

hoàn toàn buông lỏng quản lý mà vẫn giữ vai trò định hướng và kiểm soát, đồng thời

cho phép các thành phần kinh tế khác tham gia để thúc đẩy sự phát triển về số lượng

và chất lượng. Tuy nhiên, chính sự song hành này cũng tiềm ẩn những mâu thuẫn

trong thực tiễn, đặc biệt khi mục tiêu lợi nhuận kinh tế có thể xung đột với định hướng

tư tưởng, đòi hỏi sự điều tiết linh hoạt và hiệu quả từ phía cơ quan QLNN.
 
Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được ban hành với mục

đích nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động XB tại Việt Nam. Chỉ thị đã đánh giá

một cách toàn diện thực trạng của ngành XB, chỉ ra cả những thành tựu đã đạt được

lẫn những hạn chế còn tồn tại(4). Chỉ thị đã đặt ra mục tiêu định hướng và thúc đẩy sự

phát triển bền vững của ngành XB trong bối cảnh mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu

thông tin và văn hóa của người dân, đồng thời phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển

đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chỉ thị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm

là tăng cường QLNN đối với hoạt động XB, đổi mới phương thức XB để bắt kịp xu

hướng phát triển của công nghệ số và nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề

nghiệp của những người làm công tác XB(5).
 



Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đóng vai trò định hướng phát

triển ngành XB trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển

đổi số. Về ý nghĩa, Chỉ thị tập trung vào việc nâng cao cả nội dung và hình thức của

các XBP, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đồng thời, nó còn góp phần bảo

vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa của đất nước khỏi các yếu tố tiêu cực và phi văn hóa từ

bên ngoài(6).
 
Một trong những nét mới đáng chú ý của Chỉ thị là sự nhấn mạnh vào việc ứng dụng

công nghệ số trong hoạt động XB nhằm đáp ứng xu thế phát triển của thời đại và nâng

cao hiệu quả SXKD. Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng khuyến khích mở rộng hợp tác quốc tế

trong lĩnh vực XB để học hỏi kinh nghiệm và phát triển thị trường XB Việt Nam. Đáng

chú ý, Chỉ thị chính thức cho phép các NXB được liên kết với các tổ chức, cá nhân để

xuất bản từng XBP, giúp giải quyết một phần bài toán về vốn kinh doanh cho các NXB
(7).
 
Như vậy, một trong những vấn đề lớn nhất là các NXB sẽ gặp khó khăn trong việc

kiểm soát tính nguyên bản của XBP. Lý do là ĐTLK được tự do lựa chọn cơ sở in, khiến

các NXB không thể kiểm soát XBP đầu ra so với bản thảo đã được biên tập và phê

duyệt(8).
 
3. Cơ sở pháp lý về liên kết xuất bản
 
3.1. Luật Xuất bản năm 1993
 
Nội dung chính của Luật Xuất bản năm 1993 quy định một số điều, cụ thể như sau:
 
Thứ nhất, về điều kiện XB, các tổ chức và cá nhân tham gia vào hoạt động XB phải

đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định bao gồm việc tuân thủ các quy định về

nội dung và hình thức của XBP(9).
 
Thứ hai, về in ấn, các hoạt động in ấn chỉ được thực hiện tại các cơ sở in được Nhà

nước cấp phép và quản lý. Các ấn phẩm trước khi được in phải được kiểm tra và cấp

phép(10).
 
Thứ ba, về phát hành, việc phát hành các XBP phải tuân theo các quy định về địa

điểm, phạm vi và đối tượng phát hành. Các tổ chức phát hành phải được cấp phép và



hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan QLNN(11).
 
Thứ tư, đối với QLNN về XB, Nhà nước thực hiện quản lý toàn diện đối với các hoạt

động XB, in và phát hành nhằm bảo đảm các hoạt động này phù hợp với đường lối,

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước(12).
 
Luật Xuất bản năm 1993 có một số nét đổi mới như sau:
 
Thứ nhất, đây là một trong những văn bản pháp luật đầu tiên tại Việt Nam có quy định

cụ thể về quyền tác giả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tác giả trong hoạt động

XB(13).
 
Thứ hai, Luật tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, đặc biệt trong việc kiểm soát

nội dung các XBP nhằm bảo đảm tính chính xác và phù hợp với định hướng của Đảng

và Nhà nước(14).
 
Thứ ba, không chỉ điều chỉnh hoạt động XB, Luật còn mở rộng phạm vi điều chỉnh

sang cả các hoạt động liên quan như in ấn và phát hành, tạo ra một khuôn khổ pháp lý

toàn diện hơn cho ngành XB(15).
 
Thứ tư, Luật bước đầu công nhận cá nhân, tổ chức ngoài Nhà nước được thành lập cơ

sở in và phát hành. Đây là nét đổi mới lớn nhất của Luật. Từ đây, ngành XB đã manh

nha xuất hiện một số nhà sách tư nhân chủ động liên hệ với tác giả, đầu tư kinh phí tìm

kiếm bản thảo rồi gửi đến NXB biên tập, đăng ký XB, sau đó in và phát hành(16).
 
Bên cạnh những ưu điểm và những nét đổi mới, Luật Xuất bản năm 1993 vẫn bộc lộ

một số hạn chế nhất định.
 
Có thể nói, hơn 10 năm qua (1993-2003), tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của đất

nước ta đã có những biến đổi nhanh chóng. Trong hoạt động XB đã xuất hiện nhiều

quan hệ xã hội mới, nhiều hiện tượng mới phát sinh mà những quy định của Luật Xuất

bản hiện hành không điều chỉnh được hoặc không đồng bộ với những văn bản luật

trên các lĩnh vực có liên quan nên gây khó khăn, vướng mắc cho công tác QLNN và tổ

chức thực hiện.
 



Mặt khác, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong cơ chế thị trường định hướng

XHCN, Đảng và Nhà nước đã ban hành một số văn bản liên quan để điều chỉnh từng

mặt hoạt động XB như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá IX), Luật Doanh

nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài… Một số nội dung trong các văn bản nói trên có nhiều

khác biệt so với một số điều khoản của Luật Xuất bản năm 1993 nên cần phải sửa đổi

Luật này cho phù hợp với các văn bản đó.
 
3.2. Luật Xuất bản năm 2012
 
Luật Xuất bản năm 2012 là một văn bản pháp lý toàn diện, đóng vai trò then chốt

trong việc điều chỉnh ngành XB tại Việt Nam. Luật đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý

chặt chẽ, hướng đến mục tiêu phát triển ngành XB một cách bền vững(17).  Một trong

những nội dung cốt lõi của Luật Xuất bản năm 2012 là quy định về quyền tự do XB và

điều kiện thành lập NXB. Để thành lập NXB, bao gồm việc phải đảm bảo về nhân lực

chuyên môn, cơ sở vật chất và tuân thủ các quy định về quản lý(18).
 
Hoạt động in và phát hành XBP cũng được luật quy định rõ ràng về điều kiện và quy

trình, bao gồm việc quản lý nội dung, bản quyền và các yếu tố liên quan. Luật còn đề

cập đến trách nhiệm của các cơ quan QLNN trong việc giám sát, kiểm tra và xử lý các

hành vi vi phạm trong lĩnh vực XB. Nhờ những quy định này, luật đã giúp bảo vệ quyền

lợi của tác giả, NXB và bạn đọc, tạo ra một môi trường XB minh bạch và lành mạnh

hơn. Luật cũng đã cập nhật các quy định phù hợp với sự phát triển của công nghệ,

đặc biệt là in ấn kỹ thuật số và XB điện tử, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Hơn

nữa, luật giúp cơ quan QLNN thực hiện chức năng giám sát hiệu quả hơn, từ đó ngăn

chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực XB(19).
 
Luật Xuất bản 2012 đã đề cập đến nhiều điểm mới đáng chú ý, phản ánh sự phát triển

của CNTT và Truyền thông. Một trong những nét mới nổi bật nhất là quy định về XB

điện tử, cho phép các NXB phát triển các XBP điện tử, phản ánh sự ứng dụng sâu

rộng của công nghệ trong ngành XB. Đặc biệt, luật đã quy định rất cụ thể về XHH và

liên kết trong hoạt động XB, hướng đến việc phát triển ngành XB một cách phong phú,

đa dạng và bền vững(20).
 
XHH trong hoạt động XB được định nghĩa là việc mở rộng sự tham gia của các tổ

chức, cá nhân ngoài Nhà nước vào các khâu XB, in và phát hành. Mục tiêu của XHH là



huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển ngành XB. Dù khuyến khích sự tham gia

này, cơ quan QLNN vẫn phải thường xuyên giám sát hoạt động XHH để tránh vi phạm

pháp luật, đạo đức và thuần phong mỹ tục của các XBP. Liên kết trong hoạt động XB

là hình thức hợp tác giữa các NXB với các tổ chức, cá nhân để thực hiện các công

đoạn trong quá trình XB, bao gồm biên tập, in ấn và phát hành. Các bên tham gia liên

kết đều phải tuân thủ pháp luật, trong đó NXB phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nội

dung của XBP. Các ĐTLK cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật và các điều

khoản trong hợp đồng liên kết ký với NXB. Hoạt động liên kết XB cần được thực hiện

trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi cho tất cả các bên tham gia và tuyệt

đối không làm ảnh hưởng đến chất lượng nội dung của XBP(21).
 
Quan trọng hơn nữa, luật đã tạo ra tính ràng buộc pháp lý đủ mạnh áp dụng cho mọi

đối tượng khi quy định về mẫu hợp đồng liên kết. Theo đó, NXB, ĐTLK và cơ sở in phải

ký hợp đồng liên kết ba bên. Mẫu hợp đồng này đã tạo ra tính ràng buộc pháp lý mạnh

mẽ, không cho phép ĐTLK tùy tiện đưa bản thảo đi in tại các cơ sở thiếu uy tín, hoặc

thông đồng cùng cơ sở in để chỉnh sửa lại bản thảo liên kết hoặc in phụ trội so với số

lượng bản in đã ký kết mà không được sự đồng ý của NXB(22).
 
3.3. Nghị định 195/2013/NĐ-CP của Chính phủ
 
Việc Chính phủ ban hành Nghị định 195/2013/NĐ-CP là một bước đi quan trọng

nhằm cụ thể hóa và triển khai Luật Xuất bản 2012, với mục tiêu tăng cường QLNN và

tạo ra một khung pháp lý rõ ràng, thống nhất cho ngành XB tại Việt Nam(23).
 
Nghị định 195/2013/NĐ-CP cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định chi tiết về

điều kiện hoạt động của các cơ sở in, chế bản và phát hành XBP, kể cả các XBP điện

tử. Một điểm nhấn quan trọng khác là việc Nghị định tập trung vào quy trình thẩm

định, kiểm duyệt nội dung XBP, đặc biệt là những ấn phẩm có liên quan đến yếu tố

nước ngoài. Điều này giúp các cơ quan QLNN có công cụ pháp lý để giám sát chặt

chẽ và xử lý các vi phạm trong hoạt động XB một cách hiệu quả hơn(24).
 
Về những điểm mới, Nghị định 195/2013/NĐ-CP đã thể hiện sự thích ứng với xu thế

phát triển của công nghệ bằng cách quy định cụ thể hơn về XB điện tử, bao gồm cả

yêu cầu đăng ký, thẩm định và lưu chiểu các ấn phẩm này. Ngoài ra, Nghị định còn bổ

sung và chi tiết hóa các điều kiện về nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất mà các tổ



chức muốn thành lập NXB phải đáp ứng.
 
4. Cơ sở thực tiễn về liên kết xuất bản
 
4.1. Liên kết khai thác bản thảo
 
Trong ngành xuất bản, liên kết khai thác bản thảo là một hoạt động hợp tác chiến lược

giữa NXB và ĐTLK nhằm tìm kiếm, lựa chọn và khai thác các bản thảo có chất lượng

cao(25).
 
Một trong những lợi ích lớn nhất của hình thức liên kết này là khả năng phát hiện các

tài năng mới, các tác giả trẻ đầy triển vọng, đồng thời giúp NXB tiết kiệm đáng kể chi

phí tìm kiếm bản thảo. Liên kết cũng tạo điều kiện để NXB xây dựng và củng cố mối

quan hệ hợp tác với các tác giả mới, điều mà một mình NXB sẽ rất khó thực hiện. Mặt

khác, các ĐTLK cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt pháp lý từ NXB trong quá trình khai

thác bản thảo, giúp họ tránh được những vướng mắc hoặc kiện tụng liên quan đến

tính chính danh. Sự tham gia của các công ty sách tư nhân, với sự chuyên sâu và nhạy

bén trong việc khai thác mua bản quyền, đã tạo ra một nguồn bản thảo lớn, chất lượng

cao và phù hợp với thị hiếu văn hóa của độc giả(26).
 
Mặc dù có những mặt tích cực, hoạt động liên kết khai thác bản thảo vẫn còn bộc lộ

nhiều hạn chế: Chẳng hạn, NXB nói chung vẫn còn thiếu chủ động trong việc tổ chức

và khai thác bản thảo. Thậm chí, một số NXB đã bán giấy phép xuất bản mà không

cần quan tâm đến nội dung của XBP hoặc bản quyền có hợp pháp hay không, khiến

NXB dần đánh mất khả năng tổ chức bản thảo, chỉ còn tập trung vào các khâu biên

tập và thủ tục hành chính(27).
 
Để giải quyết những vấn đề trên, điều quan trọng nhất là NXB cần chủ động hơn trong

công tác tổ chức và khai thác bản thảo, không nên phó thác hoàn toàn cho ĐTLK(…).

Cuối cùng, ĐTLK cần phải chịu trách nhiệm một cách rõ ràng và đầy đủ hơn về vấn đề

bản quyền tác giả, tránh những rủi ro pháp lý cho cả hai bên(28).
 
4.2. Liên kết biên tập sơ bộ bản thảo
 
Trong quy trình XB, liên kết biên tập sơ bộ bản thảo là một hoạt động mà biên tập viên

(BTV) của ĐTLK thực hiện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng bản thảo trước khi



gửi đến NXB để biên tập kỹ lưỡng hơn.
 
Một trong những thành công đáng chú ý của liên kết biên tập sơ bộ là khả năng tiết

kiệm đáng kể thời gian và công sức cho BTV chính của NXB, giúp thúc đẩy quy trình

XB diễn ra nhanh và hiệu quả hơn(29).
 
Mặc dù có những ưu điểm rõ rệt, hoạt động liên kết biên tập sơ bộ vẫn còn tồn tại một

số hạn chế. Ví dụ NXB thường buông lỏng quản lý dẫn đến việc đưa ra thị trường

những cuốn sách kém chất lượng hoặc một số ĐTLK lại tỏ ra cẩu thả trong khâu biên

tập sơ bộ, bỏ qua nhiều bước kiểm soát chất lượng nội dung v.v…  Thực tế, có nhiều ý

kiến cho rằng không nên giao cho ĐTLK biên tập bản thảo vì NXB vẫn phải chịu trách

nhiệm cuối cùng(30).
 
Từ những hạn chế và vấn đề nêu trên, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như

sau: Trước hết, cần xây dựng một bộ máy tổ chức XB tương đối hoàn chỉnh với các

chức danh phù hợp, bao gồm cả BTV tại các công ty liên kết XB tư nhân. Những BTV

này cũng phải chịu trách nhiệm khi cuốn sách có vấn đề, không chỉ riêng NXB. Thứ

hai, NXB cần xây dựng một quy trình biên tập cụ thể, phân cấp trách nhiệm rõ ràng

cho từng BTV(…). Cuối cùng, để bảo vệ “bản sắc, uy tín và thương hiệu” của mình,

NXB cần đưa ra các điều khoản hợp đồng liên kết chặt chẽ, yêu cầu đối tác cam kết in

đúng bản thảo đã duyệt(31).
 
4.3. Liên kết phát hành xuất bản phẩm
 
Hoạt động liên kết phát hành XBP là một hình thức hợp tác chiến lược giữa các ĐTLK

và doanh nghiệp phát hành, với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo XBP đến tay bạn đọc một

cách hiệu quả. Nhờ sự liên kết này, ngành XB đã trở nên năng động hơn, giúp các tổ

chức phát hành chủ động hơn trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường(32).
 
 Văn kiện kiện Đại hội Đại biểu lần thứ IX đã khẳng định liên kết phát hành đã mang lại

nhiều thành công đáng kể. Nhiều nhà sách tư nhân đã tận dụng cơ hội này để xây

dựng thương hiệu vững mạnh trên thị trường trong nước và thậm chí mở rộng ra thị

trường quốc tế. Đặc biệt, nhiều NXB lớn đã thiết lập quan hệ hợp tác với các ĐTLK

trong và ngoài nước để nâng cao năng lực phân phối sách của mình.
 



Một trong những  hạn chế đáng chú ý là tình trạng mất cân đối trong lưu thông sách.

Các nhà sản xuất thường tập trung phát hành sản phẩm tại các khu đô thị lớn, khiến

độc giả ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có rất ít cơ hội tiếp cận với những sáng tác

mới, ảnh hưởng ít nhiều đến mục tiêu nâng cao dân trí(33).
 
Để khắc phục triệt để những hạn chế trên, Bộ VH, TT & DL cần rà soát lại hành lang

pháp lý, nghiên cứu và đề xuất sửa đổi một số quy định để ngăn chặn vấn nạn XBP

lậu, XBP giả(34).
 
Kết luận
 
Bài viết đã làm rõ hoạt động liên kết xuất bản ở Việt Nam là một cơ chế đặc thù, được

kiến tạo trên nền tảng chính trị nhất quán của Đảng về xã hội hóa hoạt động XB, đồng

thời được củng cố bằng một hệ thống pháp lý ngày càng hoàn thiện. Sự ra đời và điều

chỉnh của Luật Xuất bản qua các năm cùng các văn bản hướng dẫn chi tiết đã tạo

hành lang pháp lý cho phép các NXB hợp tác với các ĐTLK, tạo nên sự năng động

đáng kể cho thị trường, giúp đa dạng hóa chủng loại và nâng cao số lượng XBP phục

vụ nhu cầu xã hội, đem lại lợi nhuận kinh tế.
 
Song để hoạt động liên kết đi đúng định hướng chính trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

lịch cùng Cục Xuất bản, In và Phát hành cần rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định

pháp luật nhằm tạo tính ràng buộc mạnh mẽ hơn, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác bình

đẳng, trách nhiệm giữa NXB và các ĐTLK để ngành XB Việt Nam phát triển một cách

lành mạnh và bền vững trong kỷ nguyên số./.
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